
Ngày: 03/05/2024

Cập nhật lần thứ: 1

Tỷ giá trần

Tỷ giá trung tâm 24,241                            

Tỷ giá sàn
Trading Band: 5.00%

LOẠI TIỀN ĐƠN VỊ MUA TIỀN MẶT MUA CHUYỂN KHOẢN BÁN

AUD VND Không áp dụng 16,372                     17,079                     
EUR VND Không áp dụng 26,719                     27,869                     
GBP VND Không áp dụng 31,222                     32,566                     
HKD VND Không áp dụng 3,186                       3,322                       
JPY VND Không áp dụng 162.48                     169.46                     
SGD VND Không áp dụng 18,383                     19,174                     
USD VND 25,170                     25,220                     25,453                     

Bid Bid Ask

LOẠI TIỀN ĐƠN VỊ MUA TIỀN MẶT MUA CHUYỂN KHOẢN BÁN

AUD USD Không áp dụng 0.6468 0.6688
EUR USD Không áp dụng 1.0625 1.0845
GBP USD Không áp dụng 1.2424 1.2664
USD HKD Không áp dụng 7.7730 7.8530
USD JPY Không áp dụng 151.99 154.39
USD SGD Không áp dụng 1.3470 1.3610

State Bank's USDVND Exchange Rate

25,453                                                     

23,029                                                     

Với hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2023, Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển quyền sở hữu hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng bán lẻ cho Ngân 

hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (Mã số doanh nghiệp 0314922220) (“UOB Việt 

Nam”).

UOB Việt Nam là tổ chức phát hành của tất cả sản phẩm thuộc khối ngân hàng bán lẻ mang nhãn hiệu “Citi” 

tại Việt Nam, và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 

đang cung cấp một số hỗ trợ nhất định trong giai đoạn chuyển tiếp liên quan đến các sản phẩm đó.

Các nhãn hiệu “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, thiết kế Vòng Cung cùng tất cả nhãn hiệu tương tự và những hình 

thức phái sinh từ chúng được UOB Việt Nam tạm thời sử dụng theo giấy phép từ Tập đoàn Citigroup và các 

tổ chức có liên quan.

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Tỷ giá hiển thị ở đây chỉ áp dụng cho khách hàng thuộc khối ngân hàng bán lẻ

Tỷ giá hiển thị ở đây chỉ áp dụng cho giao dịch hôm nay, chỉ mang tính tham khảo và Ngân hàng có thể thay

đổi mà không cần thông báo trước. Chúng không nên được xem như là một đề nghị hợp đồng. Vui lòng liên

hệ với chúng tôi để cập nhật tỷ giá mới nhất. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc

thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin được cung cấp ở đây.

### RESTRICTED ##



Date: 03 May 2024

Version: 1

Ceiling

SBV rate 24,241                            

Floor
Trading Band: 5.00% p[;

MAJOR MINOR BUYING OD BUYING TT SELLING TT/OD

AUD VND Not applicable 16,372                     17,079                     
EUR VND Not applicable 26,719                     27,869                     
GBP VND Not applicable 31,222                     32,566                     
HKD VND Not applicable 3,186                       3,322                       
JPY VND Not applicable 162.48                     169.46                     
SGD VND Not applicable 18,383                     19,174                     
USD VND 25,170                     25,220                     25,453                     

Bid Bid Ask

MAJOR MINOR BUYING OD BUYING TT SELLING TT/OD

AUD USD Not applicable 0.6468                     0.6688                     
EUR USD Not applicable 1.0625                     1.0845                     
GBP USD Not applicable 1.2424                     1.2664                     
USD HKD Not applicable 7.7730                     7.8530                     
USD JPY Not applicable 151.99                     154.39                     
USD SGD Not applicable 1.3470                     1.3610                     

State Bank's USDVND Exchange Rate

25,453                                                     

23,029                                                     

The prices shown here are effective for today’s transaction only, are indicative only and are subject to change

without prior notice at the Bank’s discretion. They are not to be taken as an offer to contract. Please contact

us for the latest rates. The bank shall not be responsible for any loss or damage arising directly or indirectly

from the use of or reliance on the information provided herein.

FOREIGN EXCHANGE RATE

With effect from March 01st 2023, Citibank, N.A., - Hanoi Branch and Ho Chi Minh City Branch has 

transferred ownership of its consumer banking business to United Overseas Bank (Vietnam) Limited 

(Registered number 0314922220) (“UOB Vietnam”).

UOB Vietnam is the issuer of “Citi” branded consumer banking products in Vietnam and Citibank, N.A., - 

Hanoi Branch and Ho Chi Minh City Branch is providing certain transitional support in respect of those 

products.

The trademarks “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, the Arc design and all similar trademarks and derivations thereof 

are used temporarily under license by UOB Vietnam from Citigroup Inc. and related group entities.

The prices shown here only apply to the consumer banking clients

### RESTRICTED ##


